
BẢNG 2: Phương tiện tại chỗ 

(Kèm theo Quyết định số 2163 /QĐ-UBND ngày 08/12/2021  

của UBND thành phố Long Khánh) 
 

Phương tiện phục vụ sơ tán 
Phương tiện  phục vụ 

bảo vệ công trình 
trọng điểm STT Đơn vị 

Xe 4-7 chỗ Xe 16 chỗ 
Xe 25 chỗ 

trở lên 
Máy xúc 

Ô tô tải 
các loại 

1 Suối Tre 9 2 1 03 6 

2 Xuân Lập 
 

02 
 

02 
 

05 
 

01 
 

06 

3 Bàu Sen 03 2 1 0 0 

4 Hàng Gòn 24 7 2 2 9 

5 Bàu Trâm 1 3 0 4 

1 xe tải 
15,5 tấn 
5 xe chở 

hàng 
2 xe nâng 

6 Bảo Vinh 10 5 2 5 
04 xe tải 
2,5 tấn 

7 Bảo Quang 10 02 01 04 8 

8 Bình Lộc 05 02 01 03 02 

9 Xuân Hòa 01 06 01 01 05 

10 Xuân Thanh 0 03 03 0 0 

11 Xuân An 02 02 04 00 02 

12 Xuân Bình 30 02 03 0 17 

13 Xuân Trung 05 01 03 01 02 

14 Xuân Tân 16 2 1 2 5 

15 Phú Bình 3 2 2 0 1 

 




